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Danh mục vị thuốc cổ truyền
vn.y-te.duoc-lieu-y-hoc-co-truyen.danh-muc-vi-thuoc-co-truyen
Danh mục vị thuốc cổ truyền dùng làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế tại Việt Nam; gồm 349 vị 
thuốc được xếp thành 30 nhóm. Dữ liệu chi tiết trích từ danh mục ban hành kèm Thông tư 05/2015/
TT-BYT và đối chiếu văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT.

Version 13/VBHN-BYT, ngày 15/10/2021   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ VỊ THUỐC TRONG DANH MỤC

349
vị thuốc
Theo 13/VBHN-BYT

SỐ NHÓM

30
nhóm
Theo 13/VBHN-BYT

DỮ LIỆU

Tang chi

Tang ký sinh

Tầm xoọng

Tầm xuân

Tần giao

Thiên niên kiện

Trinh nữ (Xấu hổ)

Uy linh tiên

Xích đồng nam
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Can khương

Cao lương khương

Đại hồi

Địa liền

Đinh hương

Ngô thù du

Thảo quả

Tiểu hồi

Xuyên tiêu

Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ)

Quế nhục

Bạch biển đậu

Đậu quyển

Hà diệp (Lá sen)

Hương nhu
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Bạch đồng nữ

Bạch hoa xà thiệt thảo

Bạch tiễn bì

Bản lam căn

Biển súc

Bồ công anh

Bán hạ nam (Củ chóc)

Côn bố

La hán

Phật thủ

Qua lâu nhân

Quất hồng bì

Thiên nam tinh

Thổ bối mẫu

Trúc nhự
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Xuyên bối mẫu

Bách bộ

Bách hợp

Bạch quả (Ngân hạnh)

Bạch tiền

Cà độc dược

Cát cánh

Hạnh nhân

Húng chanh

Kha tử

Khoản đông hoa

La bạc tử

Tang bạch bì

Tiền hồ

Tô tử
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Toàn phúc hoa

Tử uyển

Tỳ bà diệp

Uy linh tiên nam

Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh)

Bòng bong/Thòng bong

Cỏ ngọt

Đại phúc bì

Đăng tâm thảo

Địa phu tử

Hải kim sa

Hải tảo (Rong mơ)

Hoạt thạch

Kim tiền thảo

Mã đề
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Mộc thông

Phòng ký

Rau đắng đất

Râu mèo

Râu ngô

Thạch vĩ

Thông thảo

Trạch tả

Trư linh

Tỳ giải

Xa tiền tử

Ý dĩ

Cam toại

Khiên ngưu (Hắc sửu)

Thương lục
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Bạch truật

Cam thảo

Đại táo

Đảng sâm

Đinh lăng

Hoài sơn

Hoàng kỳ (Bạch kỳ)

Nhân sâm

Bạch hoa xà

Lá móng

Long não

Mã tiền

Mù u

Ngũ sắc

Ô đầu
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Phèn chua (Bạch phàn)

Tử thảo

Xà sàng tử

Bình lang

Hạt bí ngô

Sử quân tử

Xuyên luyện tử

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 13/VBHN-BYT, ngày 15/10/2021
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Pending source verification
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 05/2015/TT-BYT
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=179475&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 05/2015/TT-BYT và phụ lục danh mục vị thuốc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-05-2015-TT-BYT-Danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-va-vi-thuoc-y-hoc-co-
truyen-268897.aspx
Bộ Y tế — Tài liệu Bộ Y tế dẫn Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT
https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/attach/getfile/412732
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BYT
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=204428&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT về danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/11/13byt.pdf
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Công văn số 625/YDCT-QLHN về rà soát, cập nhật danh mục vị thuốc cổ truyền, 
thuốc cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán BHYT
https://ydct.moh.gov.vn/detail/cong-van-so-625-ydct-qlhn-ngay-18-3-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ra-soat-cap-nhat-danh-
muc-vi-thuoc-co-truyen-thuoc-co-truyen-thuoc-pham-vi-thanh-toan-quy-bao-hiem-y-te
Sức khỏe và Đời sống — Bộ Y tế cập nhật danh mục thuốc y học cổ truyền trong thanh toán BHYT
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cap-nhat-danh-muc-thuoc-y-hoc-co-truyen-trong-thanh-toan-bhyt-169260821171722627.htm
CaseLaw — Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT và phụ lục danh mục vị thuốc
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/401996-van-ban-hop-nhat-so-13-vbhn-byt-ngay-15-10-2021-cua-bo-truong-bo-y-te-hop-nhat-thong-tu-
ve-danh-muc-thuoc-dong-y-thuoc-tu-duoc-lieu-va-vi-thuoc-y-hoc-co-truyen-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te
Sức khỏe & Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế — Hoàn thiện danh mục thuốc YHCT được hưởng BHYT theo hướng 
khoa học, an toàn, hiệu quả
https://suckhoedoisong.vn/hoan-thien-danh-muc-thuoc-yhct-duoc-huong-bhyt-theo-huong-khoa-hoc-an-toan-hieu-
qua-16926082713454218.htm
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